	TUẦN
	THỨ
	MÔN
	TIẾT
	KHỐI
	GIÁM THỊ 1
	GIÁM THỊ 2
	GHI CHÚ

	TUẦN

17


	Thứ 2

28/12


	GDCD
	2
	6
	THANH; N.LÝ; HỢI
	NGUYÊN
	

	
	
	
	
	7
	TIÊN; TRUNG; K.VÂN
	
	

	
	
	
	
	8
	HUY; N.VÂN
	
	

	
	
	
	
	9
	HUYỀN; NGA; NHÀN
	
	

	
	
	ĐỊA


	3
	6
	HUYỀN; TIÊN; THANH
	NAM
	

	
	
	
	
	7
	NGA; NHÀN; TRƯỜNG SƠN
	
	

	
	
	
	
	8
	TRUNG; THUẬN
	
	

	
	
	
	
	9
	NGUYÊN; HUYÊN; CHIẾN
	
	

	
	
	SINH
	4
	6
	HỢI; THANH; THƯƠNG
	NƯƠNG
	

	
	
	
	
	7
	TRƯỜNG SƠN; PHƯỢNG; NGA
	
	

	
	
	
	
	8
	TIÊN; CHIẾN
	
	

	
	
	
	
	9
	HUYÊN; THIỀU; PHƯỚC
	
	

	
	Thứ 3

29/12
	SỬ


	1
	6
	THƯƠNG; THANH; CHIẾN
	NAM

HUY
	

	
	
	
	
	7
	PHƯỢNG; LÝ; NƯƠNG
	
	

	
	
	
	
	8
	N.VÂN; HƯỚNG
	
	

	
	
	
	
	9
	HUYÊN; PHƯỚC; NGUYÊN
	
	

	
	
	LÝ
	2
	6
	CHIẾN; THANH; THIỀU
	TRUNG


	

	
	
	
	
	7
	LƯƠNG; PHƯỢNG; LÝ
	
	

	
	
	
	
	8
	HỢI; NHÀN
	
	

	
	
	
	
	9
	PHƯỚC; HUYỀN; NƯƠNG
	
	

	
	
	HÓA
	3
	8
	N.VÂN; LƯƠNG
	THIỀU
	

	
	
	
	
	9
	HUYÊN; PHƯỢNG; PHƯỚC
	
	

	
	Thứ 4

30/12


	TIN
	1
	9
	NGA; NGUYÊN; NHÀN
	CHIẾN
	

	
	
	VĂN
	1,2
	6
	THIỀU; LÝ; TIÊN
	HUYÊN
	

	
	
	
	
	7
	TRUNG; PHƯỢNG; LAM
	
	

	
	
	
	
	8
	THANH; N.VÂN
	
	

	
	
	ANH
	3
	6
	THIỀU; TIÊN; LÝ
	HỢI
	

	
	
	
	
	7
	LƯƠNG; NHÀN; PHƯỢNG
	
	

	
	
	
	
	8
	N.VÂN; PHƯỚC
	
	

	
	Thứ 5

31/12
	TOÁN
	1,2
	6
	THANH; CHIẾN; THƯƠNG
	THUẬN
	

	
	
	
	
	7
	PHƯỢNG; NHÀN; LAM
	
	

	
	
	
	
	8
	HƯỚNG; NGA
	
	

	
	
	TIN
	3
	6
	THƯƠNG; HỢI; CHIẾN
	TRƯỜNG SƠN
	

	
	
	
	
	7
	TIÊN; NHÀN; LƯƠNG
	
	

	
	
	
	
	8
	THUẬN; NGA
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